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NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; Quyết định 187/QĐ-BKH ngày 19/11/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2008; Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 tỉnh Hưng Yên;

Sau khi xem xét Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 07/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB năm 2007 và kế hoạch XDCB năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua nhiệm vụ đầu tư XDCB năm 2008 với những nội dung chủ yếu sau:

I - Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2007:

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2007 của tỉnh là 486,45 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách tập trung 143,69 tỷ đồng, vốn thu từ tiền sử dụng đất 230 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 63,5 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 21,78 tỷ đồng, vốn hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích 2,48 tỷ đồng, vốn nước ngoài ODA 25 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tỉnh quản lý là 179,19 tỷ đồng (106,69 tỷ vốn NSTT, 9 tỷ vốn thu từ tiền sử dụng đất, 63,5 tỷ đồng nguồn hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ); huyện quản lý 258 tỷ đồng (37 tỷ phần NSTT của tỉnh phân cấp và 221 tỷ đồng nguồn thu từ tiền sử dụng đất); hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích 2,48 tỷ đồng; các dự án ODA 25 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 21,78 tỷ đồng.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007 có tiến bộ. Đến 31/12/2007, ước khối lượng thực hiện gần đạt kế hoạch về vốn, đến 31/01/2008 đạt 100% khối lượng thực hiện, có trên 30% công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, khoán thầu, đấu thầu, thanh quyết toán thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và của tỉnh về quản lý đầu tư XDCB, đã dần khắc phục việc đầu tư dàn trải. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công trình.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số tồn tại: Chủ đầu tư am hiểu, nắm bắt các quy định của Nhà nước còn rất hạn chế, triển khai các dự án đầu tư sau khi được phân bổ vốn rất chậm và lúng túng, hầu hết phó mặc cho các đơn vị tư vấn.  Năng lực của một số đơn vị tư vấn như: tư vấn lập dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế - dự toán, tư vấn đấu thầu v.v… chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dẫn đến chất lượng của một số hồ sơ dự án không đảm bảo, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều, làm chậm tiến độ thực hiện đầu tư. Tiến độ triển khai của một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Việc phân bổ vốn của một số huyện, thị xã chưa chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, còn dàn trải; đội ngũ cán bộ làm công tác XDCB hầu hết là thiếu và yếu, dẫn đến công tác quản lý xây dựng cơ bản còn hạn chế. 

II - Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2008:

1- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển:

Tổng số vốn đầu tư phát triển của tỉnh: 523,93 tỷ đồng. 

Trong đó:

- Ngân sách tập trung: 189 tỷ đồng

- Nguồn thu từ xổ số kiến thiết: 5 tỷ đồng

- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất: 240 tỷ đồng

- Nguồn hỗ trợ của Chính phủ theo mục tiêu: 42,7 tỷ đồng

- Vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia: 19,75 tỷ đồng

- Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá dịch vụ công ích: 2,48 tỷ đồng

- Nguồn vốn ODA: 25 tỷ đồng

2- Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư XDCB:

2.1- Tổng số nguồn ngân sách 194 tỷ đồng (Trong đó: nguồn ngân sách tập trung 189 tỷ đồng; nguồn thu từ xổ số kiến thiết 5 tỷ đồng) được phân bổ như sau:

2.1.1. Phần vốn ngân sách tập trung phân cấp cho các huyện thị xã:

Tổng số vốn phân cấp cho các huyện, thị xã 63 tỷ đồng.

 Trong đó:

- Vốn đầu tư xây dựng các trụ sở xã, phường, thị trấn 20 tỷ đồng: Thanh toán 20 trụ sở đầu tư từ năm 2007 là 14 tỷ đồng (mỗi trụ sở 700 triệu đồng) và đầu tư xây dựng mới 10 trụ sở là 6 tỷ đồng (mỗi huyện, thị xã phân bổ 01 trụ sở là 600 triệu đồng).

- Phần còn lại 43 tỷ đồng: Phân bổ trực tiếp cho từng huyện, thị xã 

(Có biểu chi tiết đính kèm)

Căn cứ vào số vốn được phân bổ, các huyện, thị xã chủ động sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách, bảo đảm hiệu quả, tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác, huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển. 

2.1.2. Phần ngân sách thuộc các cơ quan tỉnh quản lý 131 tỷ đồng (Trong đó: nguồn ngân sách tập trung 126 tỷ đồng; nguồn thu từ xổ số kiến thiết 5 tỷ đồng). Dự kiến phân bổ như sau:

- Thanh toán trả nợ khoản vay Ngân hàng phát triển: 25 tỷ đồng. 

- Thanh toán cho các công trình đã quyết toán xong trước năm kế hoạch và trong năm kế hoạch: 10 tỷ đồng.

- Phân bổ cho: Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, vốn đối ứng các công trình Trung ương, dự án ODA trên địa bàn và dự phòng 10,2 tỷ đồng (Quy hoạch 4 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư 1,0 tỷ đồng, đối ứng các công trình trung ương và ODA 1,9 tỷ đồng, dự phòng 3,355 tỷ đồng).

- Các công trình chuyển tiếp cân đối khoảng 55 ÷ 65% khối lượng của toàn bộ dự án là 68,6 tỷ đồng.

- Số còn lại 17,2 tỷ để đầu tư cho 13 công trình xây dựng mới và hỗ trợ cho 5 công trình (trong đó có 3 công trình thuỷ lợi, 3 công trình giao thông, 1 công trình y tế, 6 công trình giáo dục - đào tạo, 3 công trình trụ sở làm việc, trung tâm hội nghị và 2 công trình về An ninh - Quốc phòng).



(Kèm theo chi tiết danh mục các dự án)

2.1.3. Các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và các nguồn vốn khác thực hiện theo các quy định riêng như: Dự án mở rộng đường 39A đoạn Km31 - Km36, dự án đường KCN Phố Nối B, dự án kênh mương Trần Thành Ngọ, các đoạn còn lại của đường 200 v.v…

2.2- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất: 

Năm 2008, tổng nguồn thu tiền sử dụng đất 240 tỷ đồng, trong đó dự kiến  phân bổ 46 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình XDCB thuộc tỉnh quản lý, còn lại 194 tỷ đồng đầu tư cho các công trình thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý; về nguyên tắc trong quá trình triển khai khi có nguồn thu thuộc cấp nào thì cấp đó thực hiện giải ngân cho các công trình theo kế hoạch. 

2.3- Các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 42,7 tỷ đồng và vốn chương trình mục tiêu quốc gia 19,75 tỷ đồng: 

Thực hiện phân bổ đúng theo danh mục đã đăng ký và theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, không phân bổ cho công trình khác ngoài danh mục.

2.4- Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích 2,48 tỷ đồng: Phân bổ theo hướng dẫn của Trung ương.

2.5- Nguồn vốn nước ngoài ODA là 25 tỷ: 

Là nguồn vốn Chính phủ giao cho tỉnh vận động các nhà tài trợ đầu tư vào các dự án của địa phương.

III - Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề cơ bản như sau:

1- Vốn XDCB năm 2008 chỉ bố trí các công trình đã phê duyệt dự án; cần bố trí vốn đầu tư dứt điểm các công trình, dự án đã quá thời hạn quy định; tập trung vốn đầu tư các dự án quan trọng, cấp thiết, hạn chế đầu tư dàn trải; đảm bảo công khai, công bằng trong phân bổ vốn đầu tư phát triển, tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác.

2- Đẩy mạnh kiện toàn, nâng cao năng lực cán bộ các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, thị xã, các sở, ngành chức năng, nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, thanh quyết toán; hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung không phải vì chế độ, chính sách, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

3- Tăng cường công tác tập huấn, phổ biến kịp thời chế độ, chính sách của Nhà nước; nâng cao năng lực của các chủ đầu tư đủ điều kiện thực hiện nghiêm trách nhiệm và quyền hạn theo phân cấp trong quản lý đầu tư xây dựng.

4- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong các khâu, trọng tâm vào giai đoạn thi công, nghiệm thu đảm bảo chất lượng và đúng thiết kế được duyệt; chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý đầu tư XDCB.

5- Đối với nguồn thu từ sử dụng đất, các cấp phải xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn thu này cho từng công trình cụ thể và tiến hành giải ngân theo tiến độ thu tiền sử dụng đất. 

6- Đối với các nguồn bổ sung giữa năm, kể cả vốn vay; các khoản chưa được phân bổ đến dự án phải báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện. Trường hợp không đúng kỳ họp, giao Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ và báo cáo tại kỳ họp sau.

IV - Tổ chức thực hiện.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV - kỳ họp thứ chín thông qua./.

	 
	
	CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đình Phách


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

Được phân bổ vốn Ngân sách Nhà nước đầu tư XDCB năm 2008 

thuộc tỉnh quản lý

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 12/12/2007)

          Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm xây dựng
	Kế hoạch năm 2008

	
	
	
	Tổng 

số
	Nguồn NSTT
	Nguồn thu từ tiền SD đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	TỔNG SỐ
	
	142.000
	131.000
	11.000

	I
	NGÀNH NÔNG NGHIỆP - THUỶ LỢI
	
	28.450
	28.450
	0

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	26.550
	26.550
	0

	1
	Nạo vét sông Bần Vũ Xá (Đoạn từ K2C5 - K14C9 + 50)
	H.MH
	1.400
	1.400
	0

	2
	Trạm bơm Thanh Khê (Khu đầu mối)
	H.VL
	600
	600
	0

	3
	Cải tạo, nạo vét sông Ngưu Giang
	H.VG-YM
	1.100
	1.100
	0

	4
	Cải tạo, nạo vét sông Từ Hồ - Sài Thị
	H.KC-YM
	1.100
	1.100
	0

	5
	Nạo vét sông Kim Ngưu và sông S6-1
	H.KĐ
	600
	600
	0

	6
	Cải tạo, nạo vét sông Quảng Lãng
	H.ÂT-KĐ
	850
	850
	0

	7
	Các công trình trên sông Đống Lỗ
	TX.HY
	700
	700
	0

	8
	Trạm bơm Tân Cầu
	H.KĐ
	2.000
	2.000
	0

	9
	Cải tạo, nâng cấp cống Vàng Xá
	H.PC
	400
	400
	0

	10
	Trạm bơm Văn Phú
	H.MH
	2.800
	2.800
	0

	11
	Cụm công trình đầu mối dự án thoát nước TXHY
	TXHY
	3.000
	3.000
	0

	12
	Xây dựng trạm bơm Lương Tài
	H.VL
	2.000
	2.000
	0

	13
	Để trả nợ vốn vay Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia
	
	10.000
	10.000
	0

	b
	Công trình khởi công mới
	
	1.900
	1.900
	0

	1
	Nạo vét sông Tam Bá Hiển
	H.VG-YM
	600
	600
	0

	2
	Cải tạo, nạo vét sông Lương Tài
	H.VL
	700
	700
	0

	3
	Cải tạo, nạo vét sông Nghĩa Trụ và sông Cống Vàng - La Tiến, huyện Phù Cừ
	H.PC
	600
	600
	0

	II
	NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
	
	30.400
	28.400
	2.000

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	28.300
	26.300
	2.000

	1
	Đường gom dọc phía nam quốc lộ 5
	H.VL,YM,MH
	2.000
	2.000
	0

	2
	Đường vào khu công nghiệp phía nam thị trấn Lương Bằng (GĐ1)
	H.KĐ
	500
	500
	0

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường KCN Như Quỳnh A
	H.VL
	3.000
	3.000
	0

	4
	Đường gom và đường nội bộ cụm công nghiệp Như Quỳnh-Tân Quang
	H.VL
	1.000
	500
	500

	5
	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200 đoạn Km0+57,6-Km2+200 và Km27-Km28+963
	H.YM,TL
	1.800
	1.300
	500

	6
	Cải tạo, nâng cấp đường 209 (đoạn Km8+652-Km11+355)
	H.KC
	2.500
	2.000
	500

	7
	Đường vào khu xử lý chất thải Đại Đồng
	H.VL
	2.500
	2.000
	500

	8
	Trả nợ vốn vay Quỹ đầu tư phát triển (đầu tư cho giao thông nông thôn)
	
	15.000
	15.000
	0

	b
	Công trình khởi công mới
	
	2.100
	2.100
	0

	1
	Đường Nghĩa Hiệp (cạnh công ty Lifan)
	H.YM
	600
	600
	0

	2
	Đường 204 đoạn Km5+137-Km7+385
	H.KC
	1.000
	1.000
	0

	3
	Hỗ trợ trải nhựa mặt đường trục chính Cụm công nghiệp Tân Quang
	H.VL
	500
	500
	0

	III
	NGÀNH Y TẾ
	
	10.700
	10.700
	0

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	10.000
	10.000
	0

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà dinh dưỡng, nhà hợp khối GĐ2)
	TX.HY
	3.000
	3.000
	0

	2
	Bệnh viện y học cổ truyền (GĐII), vườn thuốc, các công trình phụ trợ và tượng Hải Thượng Lãn Ông
	TX.HY
	1.000
	1.000
	0

	3
	Bệnh viện tâm thần kinh (GĐ2 và TTKL GĐ1)
	H.KĐ
	3.000
	3.000
	0

	4
	Khu điều dưỡng tâm thần kinh Hưng Yên
	TX.HY
	3.000
	3.000
	0

	b
	Công trình khởi công mới
	
	700
	700
	0

	1
	Nhà vật lý trị liệu và luyện tập phục hồi chức năng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
	TX.HY
	700
	700
	0

	IV
	NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	
	18.900
	15.700
	3.200

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	14.900
	12.400
	2.500

	1
	Trường Công nhân kỹ thuật Hưng Yên (Sân, đường và các hạng mục phụ trợ)
	TX.HY
	3.000
	2.500
	500

	2
	Trường Cao đẳng sư phạm (GĐ1)
	TX.HY
	1.500
	1.500
	0

	3
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Văn Lâm
	H.VL
	2.000
	2.000
	0

	4
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Hào
	H.MH
	2.000
	2.000
	0

	5
	Trường THPT Phạm Ngũ Lão (Nhà hiệu bộ, CTPT và thanh toán KL HT)
	H.ÂT
	1.200
	1.200
	0

	6
	Trường THPT Chuyên Hưng Yên (nhà lớp học)
	TX.HY
	600
	600
	0

	7
	Trường THPT Nam Khoái Châu
	H.KC
	600
	600
	0

	8
	Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp huyện Khoái Châu (san nền, xưởng thực hành)
	H.KC
	1.000
	500
	500

	9
	Trường THPT Nghĩa Dân
	H.KĐ
	1.000
	500
	500

	10
	Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp huyện Mỹ Hào (GPMB, san nền và nhà xưởng thực hành)
	H.MH
	1.000
	500
	500

	11
	Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp thị xã Hưng Yên (GPMB, san nền và nhà xưởng thực hành)
	TX.HY
	1.000
	500
	500

	b
	Công trình khởi công mới
	
	4.000
	3.300
	700

	1
	Trường chính trị Nguyễn Văn Linh (Nhà giảng đường)
	TX.HY
	800
	800
	0

	2
	Xây dựng trường THPT Nam Phù Cừ (giai đoạn 1)
	H.PC
	800
	800
	0

	3
	Cải tạo, nâng cấp trường Nguyễn Trung Ngạn-huyện Ân Thi
	H.ÂT
	500
	500
	0

	4
	Trường THPT Dương Quảng Hàm (nhà lớp học 3 tầng)
	H.VG
	700
	700
	0

	5
	Trường THPT Triệu Quang Phục
	H.YM
	700
	0
	700

	6
	Hỗ trợ GPMB trường THPT tư thục Quang Trung
	TX.HY
	500
	500
	0

	V
	NGÀNH VĂN HOÁ THỂ THAO
	
	8.250
	8.250
	0

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	8.250
	8.250
	0

	1
	Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên (bể bơi, CTPT và TTKL hoàn thành)
	TX.HY
	800
	800
	0

	2
	Trung tâm nhân đạo xã hội tỉnh (san nền, nhà ở cán bộ, nhà ở học viên…)
	H.ÂT
	1.800
	1.800
	0

	3
	Trường Nghiệp vụ văn hoá thông tin
	TX.HY
	4.000
	4.000
	0

	4
	Trang thiết bị nội thất Chiếu chèo và nhà tập văn công
	TX.HY
	950
	950
	0

	5
	Trung tâm nuôi điều dưỡng thương binh, người có công (Nhà ăn, Nhà y tế)
	H.ÂT
	700
	700
	0

	VI
	NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	
	10.200
	10.200
	0

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	2.500
	2.500
	0

	1
	Trụ sở làm việc Tỉnh uỷ
	TX.HY
	1.400
	1.400
	0

	2
	Nhà làm việc liên cơ quan: Trạm khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật
	H.VG
	400
	400
	0

	3
	Trụ sở làm việc hạt phúc kiểm lâm sản
	TX.HY
	700
	700
	0

	b
	Công trình xây dựng mới
	
	7.700
	7.700
	0

	1
	Trung tâm Hội nghị tỉnh
	TX.HY
	5.000
	5.000
	0

	2
	Nhà làm việc UBND huyện Tiên Lữ
	H.TL
	1.200
	1.200
	0

	3
	Nhà làm việc UBND huyện Ân Thi
	H.ÂT
	1.500
	1.500
	0

	VII
	ĐỐI ỨNG CÁC CÔNG TRÌNH TRUNG ƯƠNG VÀ DỰ ÁN ODA
	
	3.300
	1.900
	1.400

	1
	Đối ứng dự án năng lượng nông thôn 2 (REII)
	Tỉnh
	1.000
	500
	500

	2
	Đối ứng dự án VLAP
	Tỉnh
	1.000
	500
	500

	3
	Đối ứng dự án Nhà lớp học trường THCS Nguyễn Quốc Ân
	TX.HY
	300
	300
	0

	4
	Các dự án khác
	
	1.000
	600
	400

	VIII
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ HỖ TRỢ AN NINH, QUỐC PHÒNG
	
	11.500
	9.000
	2.500

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	9.500
	7.500
	2.000

	1
	Quảng trường trung tâm thị xã Hưng Yên
	TX.HY
	5.000
	3.000
	2.000

	2
	Hỗ trợ nhà thăm gặp can phạm nhân Trại tạm giam Bảo Khê
	TX.HY
	300
	300
	0

	3
	Khu xử lý chất thải rắn thị xã Hưng Yên (ô chôn lấp và đường vào)
	TX.HY
	3.000
	3.000
	0

	4
	Bãi rác thải huyện Khoái Châu 
	H.KC
	400
	400
	0

	5
	Phân đội phục vụ chiến đấu
	TX.HY
	800
	800
	0

	b
	Công trình xây dựng mới
	
	2.000
	1.500
	500

	1
	Phân đội sẵn sàng chiến đấu
	TX.HY
	1.000
	500
	500

	2
	Hỗ trợ GPMB trụ sở làm việc Công an tỉnh
	TX.HY
	1.000
	1.000
	0

	IX
	QUY HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, DỰ PHÒNG VÀ THANH TOÁN TỒN ĐỌNG
	
	20.300
	18.400
	1.900

	1
	Quy hoạch
	
	5.045
	4.045
	1.000

	
	- Lập bản đồ địa giới hành chính
	
	450
	450
	0

	
	- Quy hoạch công nghiệp tỉnh Hưng Yên và Quy hoạch phát triển điện lực Hưng Yên
	
	189
	189
	0

	
	- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
	
	198
	198
	0

	
	- Quy hoạch bưu chính, viễn thông và quy hoạch công nghệ thông tin
	
	300
	300
	0

	
	- Quy hoạch vật liệu xây dựng
	
	78
	78
	0

	
	- Quy hoạch ngành Thương mại-Du lịch
	
	200
	200
	0

	
	- Quy hoạch Khu Đại học Hưng Yên
	
	500
	500
	0

	
	- Quy hoạch Phố Hiến
	
	500
	500
	0

	
	- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên đến 2020
	
	200
	200
	0

	
	- Quy hoạch quảng cáo
	
	130
	130
	0

	
	- Quy hoạch giao thông nông thôn
	
	300
	300
	0

	
	- Quy hoạch phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi
	
	130
	130
	0

	
	- Quy hoạch đô thị Phố Nối
	
	500
	500
	0

	
	- Quy hoạch khác
	
	1.370
	370
	1.000

	2
	Chuẩn bị đầu tư
	
	1.900
	1.000
	900

	
	- Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (giai đoạn 2)
	H.MH
	200
	200
	0

	
	- Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường vào bệnh viện Đa khoa phố Nối
	H.MH
	200
	200
	0

	
	- Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Đường nối KCN Tân Quang với đường 5 (cạnh Công ty LG)
	H.VL
	200
	200
	0

	
	- Chuẩn bị đầu tư xây dựng Trường THPT Minh Châu
	H.YM
	200
	200
	0

	
	- Các dự án chuẩn bị đầu tư khác
	
	1.100
	200
	900

	3
	Dự phòng và thanh toán KL tồn đọng từ các năm trước
	
	13.355
	13.355
	0

	
	- Thanh toán cho các công trình đã quyết toán
	
	10.000
	10.000
	0

	
	- Dự phòng
	
	3.355
	3.355
	0


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

Được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ 

cho mục tiêu của địa phương năm 2008 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND ngày 12/12/2007)

             Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm 

xây dựng
	Kế hoạch năm 2008
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	
	TỔNG SỐ
	
	42.700
	

	I
	CƠ SỞ HẠ TẦNG DU LỊCH
	
	7.000
	

	1
	Đường vào Đền Công chúa Tây Sa
	H.KC
	1.000
	

	2
	Cơ sở hạ tầng khu di tích Hải Thượng Lãn Ông
	H.YM
	1.000
	


	3
	Xây dựng bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Đền Phù Ủng, huyện Ân Thi
	H.ÂT
	1.000
	

	4
	Bến cảng đón khách trên sông Hồng (GĐ1)
	TX.HY
	1.500
	

	5
	Đường vào khu di tích lịch sử Đền Tống Trân-Cúc Hoa
	H.PC
	2.500
	

	II
	HẠ TẦNG CÁC KHU NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TẬP TRUNG
	
	8.000
	

	1
	Khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung xã Hạ Lễ huyện Ân Thi (Kênh cấp, kênh thoát nước, bờ bao, trạm bơm, đường điện)
	H.ÂT
	2.000
	

	2
	Khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung xã Minh Tân-Trần Cao-Quang Hưng huyện Phù Cừ (kênh cấp, kênh thoát nước, bờ ao)
	H.PC
	2.000
	

	3
	Khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung xã An Viên, Hải Triều- huyện Tiên Lữ (kênh cấp, kênh thoát nước, bờ ao)
	H.TL
	2.000
	

	4
	Khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung xã Cẩm Ninh-ÂT, Trung Dũng-TL, Quang Hưng-PC, Phùng Hưng-KC (Khi dự án được duyệt, Sở KHĐT sẽ có phương án trình cụ thể sau)
	H.ÂT, TL, 

PC, KC
	1.800
	

	5
	Quy hoạch thuỷ sản tỉnh Hưng Yên
	
	200
	

	III
	CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ SẮP XẾP LẠI DÂN CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH 193
	
	2.000
	

	1
	Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở xã Bình Minh
	H.KC
	0
	

	2
	Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở xã Tân Hưng
	H.KC
	700
	

	3
	Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở xã Thắng Lợi
	H.VG
	0
	

	4
	Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở xã Văn Nhuệ
	H.ÂT
	800
	

	5
	Dự án đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở vùng bãi Phú Hùng Cường
	H.KĐ
	500
	

	IV
	ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, TỈNH
	
	19.000
	

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)
	TX.HY
	5.000
	

	2
	Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Trung tâm y tế huyện Ân Thi
	H.ÂT
	3.000
	

	3
	Nhà điều trị nội trú-Trung tâm y tế huyện Kim Động
	H.KĐ
	3.000
	

	4
	Trung tâm y tế huyện Khoái Châu
	H.KC
	3.000
	

	5
	Bệnh viện Đa khoa phố Nối (xây dựng Nhà điều trị N.05 và trang thiết bị)
	H.MH
	4.000
	

	6
	Các dự án khác (Khi các trung tâm y tế thuộc các huyện VG, PC, YM được duyệt Sở KHĐT sẽ có phương án trình cụ thể sau)
	
	1.000
	

	V
	ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG
	
	1.700
	

	VI
	ĐỐI ỨNG CÁC CÔNG TRÌNH ODA
	
	5.000
	

	1
	Đối ứng dự án nước và vệ sinh các thị trấn tỉnh Hưng Yên
	
	2.000
	

	2
	Đối ứng dự án năng lượng nông thôn 2
	
	1.500
	

	3
	Đối ứng cải tạo nâng cấp trạm bơm xã Mai Xá
	
	1.500
	








